
STT Họ và Tên Mã số SV Lớp Đăng ký lớp AV tăng cường
1 Phạm Việt Bách 16110018 16110CL5 Lớp 15CLC

2 Nguyễn Công Chiến 16110025 16110CL5 Lớp 15CLC

3 Nguyễn Văn Huy 16110088 16110CL1 Lớp 15CLC

4 Lê Bá Huỳnh 16110095 16110CL5 Lớp 15CLC

5 Lữ Phước Hưng 16110105 16110CL5 Lớp 15CLC

6 Lê Công Nghĩa 16110165 1611CL4 Lớp 15CLC

7 Trần Quang Tân 16110206 16110CL5 Lớp 15CLC

8 Bạch Minh Trí 16110230 16110CL4 Lớp 15CLC

9 Phùng Minh Hải 16110553 16110CL1 Lớp 15CLC

10 Phùng Khánh Tâm 16110570 16110CL5 Lớp 15CLC

11 Trần Thị Ngọc Anh 16116002 16116CL2 Lớp 15CLC

12 Nguyễn Thành Tiển 16116091 16116CL3 Lớp 15CLC

13 Phan vĩnh âu 16119001 16119CLC Lớp 15CLC

14 Trần Thị Trinh 16125079 16125CL1 Lớp 15CLC

15 Phan Nguyễn Anh Hào 16141021 16141CL2 Lớp 15CLC

16 Nguyễn Văn Phúc 16141071 16141CL1 Lớp 15CLC

17 Lưu Mạnh Thường 16141081 16141CL2 Lớp 15CLC

18 Nguyễn Nhật Hùng 16142122 16142CL4 Lớp 15CLC

19 Lê Minh Hương 16142125 16142CL2 Lớp 15CLC

20 Trần Võ Tòng 16142230 16142CL5 Lớp 15CLC

21 Nguyễn Thái Bảo 16143026 16143CL3 Lớp 15CLC

22 Trần Văn Chính 16143029 16143CL3 Lớp 15CLC

23 Lê Thành Huy 16143077 16143CL1 Lớp 15CLC

24 Lê Trọng Hùng 16143081 16143CL3 Lớp 15CLC

25 Trần Văn Hùng 16143084 16143CL1 Lớp 15CLC

26 Phạm Đức Phát 16143113 16143CL4 Lớp 15CLC

27 Trương đình tuyển 16143165 16143cl1 Lớp 15CLC

28 Nguyễn Văn Hùng 16144064 16144CL Lớp 15CLC

29 Nguyễn Sỹ Long 16144095 16144CL1 Lớp 15CLC

30 Trương Quốc Minh 16144104 16144CL1 Lớp 15CLC

31 Nguyễn Đăng Quang 16144133 16144CL3 Lớp 15CLC

32 NGUYỄN ĐĂNG THIỆU 16144170 16144CL1 Lớp 15CLC

33 Mai Nhật Duy 16145096 16145CL3 Lớp 15CLC

34 Nguyễn Khắc Việt 16145311 16145CL2 Lớp 15CLC

35 Hoàng Nhật Duy 16146073 16146cl5 Lớp 15CLC

36 Hoàng Hữu Đức 16146089 16146CL2 Lớp 15CLC

37 Tôn Tấn Khang 16146118 16146CL4 Lớp 15CLC

38 Trần Quốc Khánh 16146122 16146CL4 Lớp 15CLC

39 Trần Đức Lương 16146140 16146CL4 Lớp 15CLC

40 Nguyễn Minh Tuấn 16146221 16146CL3 Lớp 15CLC

41 Phạm Thái Sơn 16146638 16146CL4 Lớp 15CLC

42 Nguyễn Phi Hoàng 16146653 16146CL2 Lớp 15CLC

43 Huỳnh văn tốt 16147098 16147cl3 Lớp 15CLC

44 Lê Nguyễn Thanh Duy 16148006 16148CL1 Lớp 15CLC

45 Trần Nguyễn Ngọc Long 16148030 16148CL2 Lớp 15CLC

46 Võ Trần Tiến 16148053 16148CL1 Lớp 15CLC

47 Nguyễn Hoàng Vũ 16148063 16148CL1 Lớp 15CLC

48 Đặng Thế Ánh 16149017 16149CL1 Lớp 15CLC

49 Đoàn Anh Đức 16151017 16151CL2 Lớp 15CLC

50 Võ Tấn Phát 16151058 16151CL1 Lớp 15CLC


